
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      PHƯỜNG 1         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND         Phường 1,ngày 29  tháng 3 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Rà soát mức thu phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

 mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền của UBND phường 

 

Thực hiện Công văn số 341/UBND-VP ngày 23 tháng 3 năm 2023 của UBND 

thị xã Quảng Trị về việc xây dựng mức thu phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh 

Quảng Trị, UBND phường triển khai rà soát và báo cáo mức thu phí, lệ phí thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền của UBND phường đang 

thực hiện theo Bộ thủ tục hành chính như sau: 

(Đính kèm phụ lục) 

Vậy, UBND Phường báo cáo để Phòng TC-KH thị xã có cơ sở tổng hợp báo 

cáo UBND thị xã./. 

 

Nơi nhận:                                                       TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND thị xã;                                                                CHỦ TỊCH 
- Phòng TC-KH thị xã; 

- Lưu.                                                                   

 

 

                                                                              Lê Lập Vũ Quỳnh 
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Báo cáo tình hình thực hiện các khoản phí, lệ phí đối với hoạt động sử dụng dịch 

vụ công trực truyến mức độ 3 và 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày 29/3/2023) 

Tổ chức thu phí, lệ phí: UBND phường 1, thị xãQuảng Trị 

TT 

Các 

khoản 

phí, lệ 

phí 

TTHC liên 

quan 

Mức 

độ 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

(mức 

độ 3, 

4) 

Mức 

thu 

(đồng) 

Năm 2021 Năm 2022 

Mã 

TTHC 

Tên 

thủ 

tục 

Tổng 

lượt 

giao 

dịch 

Trong đó 

Tổng 

số thu 

Trong đó 

Tổng 

lượt 

giao 

dịch 

Giao 

dịch 

trực 

tiếp 

Giao 

dịch 

trực 

tuyến 

Nộp 

ngân 

sách 

Để 

lại 

đơn 

vị 

 

II.  LỆ PHÍ 

1 
Khai 

sinh 

1.0048

84.000.

00.00.H

50 

TT 

đăng 

ký 

khai 

sinh 

3 5.000 52 0 52 260.000 260.000 0 22 

2 Khai tử 

1.0006

56.000.

00.00.H

50 

TT 

ĐK 

khai 

tử 

3 5.000 13 0 13 65.000 65.000 0 23 

3 

Đăng 

ký lại 

kết hôn 

1.0047

46.000.

00.00.H

50 

Đăng 

ký lại 

kết 

hôn 

3 20.000 05 0 05 100.000 100.000 0 09 

4 

Nhận 

cha, 

mẹ, con 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Thay 

đổi, cải 

chính 

hộ tịch 

cho 

người 

dưới 14 

tuổi, bổ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



sung hộ 

tịch 

6 

Cấp 

GXN 

tình 

trạng 

hôn 

nhân 

1.0048

73.000.

00.00.H

50 

Cấp 

GXN 

tình 

trạng 

hôn 

nhân 

3 10.000 116  116 
1.160.00

0 

1.160.00

0 
0 144 

7 

Xác 

nhận 

hoặc 

ghi vào 

vào số 

số hộ 

tịch các 

việc hộ 

tịch 

khác 

hoặc 

đăng ký 

hộ tịch 

khác 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

  


		2023-03-30T16:15:14+0700


		2023-03-30T16:43:36+0700


		2023-03-30T16:43:36+0700




